
Ôn tập kiến thức môn Toán lớp 2: Thừa số - Tích

Câu 1:

Viết tổng sau dưới dạng tích:

10 + 10 + 10 = .............…

Đáp án: 10 x 3

Câu 2:

Viết tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau:

4 x 3 = ........…

Đáp án: 4 + 4 + 4

Câu 3:

Cho phép nhân: 5 x 3 = 15

Thành phần của phép nhân:  

· 5 và 3 là thừa số

· 3 x 5 là tích

· 15 là tích

Câu 4:

Viết phép tính và kết quả của phép tính biết: 

Các thừa số là 4 và 7, tích là 28.

Đáp án: 4 x 7 = 28

Câu 5:

Chọn phép tính đúng, biết:

Các thừa số là 10 và 5, tích là 50.

Đáp án: 10 x 5 = 50

Câu 6:

Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ chấm:

5 x 6 .......... 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

Đáp án Dấu =

Câu 7:

Các thừa số là 8 và 3, tích là 24.

Đáp án: 3 x 8 = 24

Câu 8:

10 + 10 + 10 + 10 = ..........…

Đáp án: 10 x 4

Câu 9:

5 x 7 ............ 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

Đáp án: điền dấu = 

Câu 10:

Viết phép tính và kết quả của phép tính biết: 

Các thừa số là 8 và 9, tích là 72.

Đáp án: 8 x 9 = 72


